	ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH ĐỒNG NAI


	
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	Phụ lục III

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)





	Số 
TT
	Tên  sản  phẩm
	Đơn 
vị tính
	Chi  phí  trực  tiếp
	Chi phí chung 
15% (đồng)
	Đơn giá 
sản phẩm (đồng)

	
	
	
	LĐKT (đồng)
	 Vật  tư 
(đồng)
	Dụng cụ (đồng)
	Chi phí sử dụng 
thiết bị
	Tổng cộng (đồng)
	
	

	
	
	
	
	
	
	 KH máy
 (đồng)
	Điện năng (đồng)
	
	
	

	A
	Xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Công tác chuẩn bị. Xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Kiểm tra, nghiệm thu CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công tác chuẩn bị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện từng bước công việc. Kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thi công
	Huyện
	711.750
	53.836
	3.406
	10.000
	2.348
	781.340
	117.201
	898.541

	1.2
	Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm  phục vụ cho công tác xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	Huyện
	677.418
	53.836
	3.406
	10.000
	2.348
	747.008
	112.051
	859.059

	2
	Xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	Huyện
	463.497
	80.800
	5.111
	15.000
	3.522
	567.930
	85.190
	653.120

	2.2
	Nhập thông tin siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	Huyện
	154.499
	26.918
	1.703
	68.200
	1.174
	252.494
	37.874
	290.368

	3
	Kiểm tra, nghiệm thu CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	3.1
	Đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát kiểm tra, nghiệm thu
	Huyện
	324.844
	53.836
	3.406
	140.112
	3.918
	526.116
	78.917
	605.033

	3.2
	Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng
	Huyện
	990.375
	134.681
	8.520
	349.000
	9.393
	1.491.969
	223.795
	1.715.765

	3.3
	Đóng gói giao nộp CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	Huyện
	324.844
	53.882
	3.409
	140.112
	3.918
	526.164
	78.925
	605.089

	II
	Thu thập tài liệu, dữ liệu. Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu. Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin. Xây dựng dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đối soát hoàn thiện dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thu thập tài liệu, dữ liệu
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 năm kế hoạch 
	1.441.988
	107.787
	6.818
	20.000
	4.697
	1.581.289
	237.193
	1.818.483

	2
	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Rà soát, đánh giá mức độ đầy đủ về các thành phần, nội dung của tài liệu, dữ liệu; xác định được thời gian xây dựng, mức độ đầy đủ thông tin, tính pháp lý của từng tài liệu, dữ liệu để lựa chọn sử dụng cho việc xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Phân loại, lựa chọn tài liệu để xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 năm kế hoạch 
	1.980.750
	269.350
	17.037
	50.000
	11.741
	2.328.878
	349.332
	2.678.210

	2.1.2
	Phân loại, lựa chọn tài liệu để xây dựng dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 năm kế hoạch 
	1.584.600
	215.457
	13.628
	40.000
	9.393
	1.863.077
	279.462
	2.142.539

	2.2
	Làm sạch và sắp xếp tài liệu quy hoạch sử dụng đất theo trình tự thời gian hình thành tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 năm kế hoạch 
	1.911.425
	134.616
	8.515
	25.000
	5.871
	2.085.427
	312.814
	2.398.241

	2.3
	Lập báo cáo kết quả thực hiện và lựa chọn tài liệu, dữ liệu nguồn
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 năm kế hoạch 
	528.861
	80.840
	5.113
	15.000
	3.522
	633.337
	95.001
	728.337

	3
	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 năm kế hoạch 
	77.250
	13.473
	852
	34.620
	587
	126.782
	19.017
	145.800

	-
	Quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+
	Quét trang A3
	Trang A3
	1.483
	586
	43
	456
	43
	2.611
	392
	3.002

	+
	Quét trang A4
	Trang A4
	989
	552
	43
	304
	25
	1.913
	287
	2.200

	-
	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (file) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được)
	Trang A3, A4
	494
	426
	31
	20
	5
	976
	146
	1.123

	4
	Xây dựng dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số thì thực hiện như sau
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Lập mô hình chuyển đổi CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 năm kế hoạch 
	198.075
	26.947
	1.704
	5.000
	1.174
	232.900
	34.935
	267.836

	4.1.2
	Chuyển đổi vào CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 năm kế hoạch 
	352.574
	53.893
	3.409
	136.400
	2.348
	548.624
	82.294
	630.918

	4.2
	Đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 năm kế hoạch 
	176.287
	26.947
	1.704
	68.200
	1.174
	274.312
	41.147
	315.459

	4.3
	Nhập dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 năm kế hoạch 
	308.998
	53.893
	3.409
	136.400
	2.348
	505.048
	75.757
	580.806

	5
	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu quy hoạch sử dụng đất
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 năm kế hoạch 
	1.693.545
	134.616
	8.515
	429.000
	5.871
	2.271.547
	340.732
	2.612.279

	5.2
	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu  kế hoạch sử dụng đất
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 năm kế hoạch 
	677.418
	53.776
	3.401
	171.600
	2.348
	908.544
	136.282
	1.044.825

	III
	Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất với nội dung tương ứng trong bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng cần thiết từ nội dung bản đồ quy hoạch sử dụng đất
	01 lớp dữ liệu
	594.225
	80.664
	5.113
	63.000
	3.522
	746.524
	111.979
	858.503

	1.1.2
	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất chưa phù hợp
	01 lớp dữ liệu
	1.980.750
	268.819
	17.039
	210.000
	11.741
	2.488.350
	373.252
	2.861.602

	1.1.3
	Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất
	01 lớp dữ liệu
	1.683.638
	228.487
	14.483
	178.500
	9.980
	2.115.087
	317.263
	2.432.351

	1.2
	Chuyển đổi và tích hợp không gian  quy hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất của bản đồ vào CSDL đất đai theo đơn vị hành chính
	01 lớp dữ liệu
	495.188
	67.159
	4.257
	198.500
	2.935
	768.039
	115.206
	883.245

	1.2.2
	Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi dọc biên giữa các đơn vị hành chính tiếp giáp nhau. Trường hợp có mâu thuẫn cần xử lý đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan, thống kê kết quả xử lý các đối tượng còn mâu thuẫn
	01 lớp dữ liệu
	930.953
	126.288
	8.005
	373.180
	5.518
	1.443.944
	216.592
	1.660.535

	2
	Xây dựng dữ liệu không gian kế hoạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất chưa phù hợp
	01 lớp dữ liệu
	495.188
	67.159
	4.257
	52.500
	2.935
	622.039
	93.306
	715.345

	2.2
	Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất
	01 lớp dữ liệu
	420.909
	57.122
	3.621
	44.625
	2.495
	528.772
	79.316
	608.088

	2.3
	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất của bản đồ, bản vẽ vị trí công trình, dự án vào CSDL đất đai theo đơn vị hành chính
	01 lớp dữ liệu
	123.797
	16.790
	1.064
	49.627
	734
	192.011
	28.802
	220.813

	Ghi chú 1:
	(1) Trường hợp xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện đồng thời với công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì:
	
	

	
	- Các nội dung thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai áp dụng theo Thông tư ban hành Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

	
	- Đối với việc xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các kỳ trước thì thực hiện theo các bước và định mức tại Khoản A "CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất "

	
	- Đối với việc xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của kỳ hiện tại thì thực hiện cập nhật CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo các bước công việc sau:

	
	+ Đối với CSDL quy hoạch sử dụng đất: Áp dụng bước công việc và định mức: Xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng. Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin. Xây dựng dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Chuyển đổi và tích hợp không gian  quy hoạch sử dụng đất

	
	+ Đối với CSDL kế hoạch sử dụng đất: Áp dụng bước công việc và định mức: Xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng. Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin. Xây dựng dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất của bản đồ, bản vẽ vị trí công trình, dự án vào CSDL đất đai theo đơn vị hành chính

	
	(2) Đơn vị tính "Lớp dữ liệu" là một lớp dữ liệu không gian quy hoạch sử dụng đất hoặc kế hoạch sử dụng đất của một huyện theo Quy định kỹ thuật về CSDL đất đai

	 
	(3) Định mức "Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất" tính cho một huyện trung bình có  bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ: 1:10.000.  Mức cho từng huyện thì căn cứ vào tỷ lệ quy hoạch sử dụng đất của huyện đó để áp dụng mức như sau:

	STT
	Nội dung công việc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất với nội dung tương ứng trong bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng cần thiết từ nội dung bản đồ quy hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ 1:5.000
	01 lớp dữ liệu
	534.803
	80.664
	5.113
	63.000
	3.522
	687.101
	103.065
	790.167

	 
	Tỷ lệ 1:10.000
	01 lớp dữ liệu
	594.225
	80.664
	5.113
	63.000
	3.522
	746.524
	111.979
	858.502

	 
	Tỷ lệ 1:25.000
	01 lớp dữ liệu
	653.648
	80.664
	5.113
	63.000
	3.522
	805.946
	120.892
	926.838

	2
	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất chưa phù hợp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ 1:5.000
	01 lớp dữ liệu
	1.782.675
	268.819
	17.038
	210.000
	11.741
	2.290.273
	343.541
	2.633.814

	 
	Tỷ lệ 1:10.000
	01 lớp dữ liệu
	1.980.750
	268.819
	17.038
	210.000
	11.741
	2.488.348
	373.252
	2.861.601

	 
	Tỷ lệ 1:25.000
	01 lớp dữ liệu
	2.178.825
	268.819
	17.038
	210.000
	11.741
	2.686.423
	402.964
	3.089.387

	3
	Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ 1:5.000
	01 lớp dữ liệu
	1.515.274
	228.487
	14.482
	178.500
	9.980
	1.946.723
	292.008
	2.238.731

	 
	Tỷ lệ 1:10.000
	01 lớp dữ liệu
	1.683.638
	228.487
	14.482
	178.500
	9.980
	2.115.087
	317.263
	2.432.349

	 
	Tỷ lệ 1:25.000
	01 lớp dữ liệu
	1.852.001
	228.487
	14.482
	178.500
	9.980
	2.283.450
	342.518
	2.625.968

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Công tác chuẩn bị. Xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Kiểm tra, nghiệm thu CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công tác chuẩn bị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Lập kế hoạch thi công chi tiết: Xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện từng bước công việc. Kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thi công
	Tỉnh
	1.779.375
	118.780
	8.517
	25.000
	5.871
	1.937.543
	290.631
	2.228.174

	1.2
	Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công tác xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	Tỉnh
	1.693.545
	118.780
	8.517
	25.000
	5.871
	1.851.713
	277.757
	2.129.469

	2
	Xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	Tỉnh
	617.996
	95.063
	6.816
	20.000
	4.697
	744.572
	111.686
	856.258

	2.2
	Nhập thông tin siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	Tỉnh
	231.749
	35.608
	2.553
	102.300
	1.761
	373.971
	56.096
	430.066

	3
	Kiểm tra, nghiệm thu CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát kiểm tra, nghiệm thu
	Tỉnh
	487.266
	71.281
	5.111
	210.168
	5.877
	779.704
	116.956
	896.659

	3.2
	Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng
	Tỉnh
	1.188.450
	142.562
	10.222
	418.800
	11.272
	1.771.306
	265.696
	2.037.002

	3.3
	Đóng gói giao nộp CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	Tỉnh
	487.266
	71.281
	5.111
	210.168
	5.877
	779.704
	116.956
	896.659

	II
	Thu thập tài liệu, dữ liệu. Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu. Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin. Xây dựng dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đối soát hoàn thiện dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thu thập tài liệu, dữ liệu
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 kỳ kế hoạch 
	2.883.976
	189.923
	13.630
	40.000
	9.393
	3.136.921
	470.538
	3.607.460

	2
	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Rà soát, đánh giá mức độ đầy đủ về các thành phần, nội dung của tài liệu, dữ liệu; xác định được thời gian xây dựng, mức độ đầy đủ thông tin, tính pháp lý của từng tài liệu, dữ liệu để lựa chọn sử dụng cho việc xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Phân loại, lựa chọn tài liệu để xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 kỳ kế hoạch 
	3.961.500
	474.807
	34.074
	100.000
	23.483
	4.593.864
	689.080
	5.282.943

	2.1.2
	Phân loại, lựa chọn tài liệu để xây dựng dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 kỳ kế hoạch 
	3.169.200
	379.846
	27.259
	80.000
	18.786
	3.675.091
	551.264
	4.226.355

	2.2
	Làm sạch và sắp xếp tài liệu quy hoạch sử dụng đất theo trình tự thời gian hình thành tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 kỳ kế hoạch 
	3.440.565
	213.663
	15.333
	45.000
	10.567
	3.725.129
	558.769
	4.283.898

	2.3
	Lập báo cáo kết quả thực hiện và lựa chọn tài liệu, dữ liệu nguồn
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 kỳ kế hoạch 
	1.322.153
	177.946
	12.770
	37.500
	8.806
	1.559.174
	233.876
	1.793.051

	3
	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 kỳ kế hoạch 
	231.749
	35.504
	2.548
	103.860
	1.761
	375.421
	56.313
	431.734

	-
	Quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+
	Quét trang A3
	Trang A3
	1.483
	586
	43
	456
	43
	2.611
	392
	3.002

	+
	Quét trang A4
	Trang A4
	989
	552
	43
	304
	25
	1.913
	287
	2.200

	-
	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (file) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được)
	Trang A3, A4
	494
	426
	31
	20
	5
	976
	146
	1.123

	4
	Xây dựng dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số thì thực hiện như sau
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Lập mô hình chuyển đổi CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 kỳ kế hoạch 
	198.075
	23.740
	1.704
	5.000
	1.174
	229.693
	34.454
	264.147

	4.1.2
	Chuyển đổi vào CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 kỳ kế hoạch 
	599.376
	80.632
	5.786
	231.880
	3.992
	921.666
	138.250
	1.059.916

	4.2
	Đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 kỳ kế hoạch 
	299.688
	40.423
	2.901
	115.940
	1.996
	460.947
	69.142
	530.090

	4.3
	Nhập dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 kỳ kế hoạch 
	1.081.493
	166.182
	11.926
	477.400
	8.219
	1.745.221
	261.783
	2.007.004

	5
	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu quy hoạch sử dụng đất
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 kỳ kế hoạch 
	3.387.090
	237.403
	17.037
	858.000
	11.741
	4.511.272
	676.691
	5.187.963

	5.2
	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu  kế hoạch sử dụng đất
	01 kỳ quy hoạch 
 hoặc 01 kỳ kế hoạch 
	1.693.545
	118.702
	8.519
	355.666
	5.871
	2.182.302
	327.345
	2.509.647

	III
	Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất với nội dung tương ứng trong bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng cần thiết từ nội dung bản đồ quy hoạch sử dụng đất
	lớp dữ liệu
	1.010.183
	121.069
	8.685
	107.100
	5.988
	1.253.024
	187.954
	1.440.977

	1.1.2
	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất chưa phù hợp
	lớp dữ liệu
	3.367.275
	403.720
	28.960
	357.000
	19.960
	4.176.915
	626.537
	4.803.452

	1.1.3
	Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất
	lớp dữ liệu
	2.862.184
	343.107
	24.612
	303.450
	16.966
	3.550.318
	532.548
	4.082.866

	1.2
	Chuyển đổi và tích hợp không gian quy hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất của bản đồ vào CSDL đất đai theo đơn vị hành chính
	lớp dữ liệu
	841.819
	100.970
	7.243
	337.450
	4.990
	1.292.471
	193.871
	1.486.342

	1.2.2
	Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi dọc biên giữa các đơn vị hành chính tiếp giáp nhau. Trường hợp có mâu thuẫn cần xử lý đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan, thống kê kết quả xử lý các đối tượng còn mâu thuẫn
	lớp dữ liệu
	1.582.619
	189.753
	13.611
	634.406
	9.381
	2.429.771
	364.466
	2.794.237

	2
	Xây dựng dữ liệu không gian kế hoạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất chưa phù hợp
	lớp dữ liệu
	1.683.638
	201.939
	14.486
	178.500
	9.980
	2.088.543
	313.281
	2.401.824

	2.2
	Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất
	lớp dữ liệu
	1.431.092
	171.553
	12.306
	151.725
	8.483
	1.775.159
	266.274
	2.041.433

	2.3
	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất của bản đồ, bản vẽ vị trí công trình, dự án vào CSDL đất đai theo đơn vị hành chính
	lớp dữ liệu
	420.909
	50.485
	3.621
	168.727
	2.495
	646.237
	96.936
	743.173

	Ghi chú 2:
	(1) Trường hợp xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện đồng thời với công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì:

	
	- Các nội dung thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai áp dụng theo Thông tư ban hành Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, kế hoạch sử  dụng đất

	
	- Đối với việc xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các kỳ trước thì thực hiện theo các bước và định mức tại Mục B "Xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh "

	
	- Đối với việc xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của kỳ hiện tại thì thực hiện cập nhật CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo các bước
 công việc sau:

	
	+  Đối với CSDL quy hoạch sử dụng đất: Áp dụng bước công việc và định mức: Xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng. Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin. Xây dựng dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Chuyển đổi và tích hợp không gian quy hoạch sử dụng đất

	
	+ Đối với CSDL kế hoạch sử dụng đất: Áp dụng bước công việc và định mức: Xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng. Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin. Xây dựng dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất của bản đồ, bản vẽ vị trí công trình, dự án vào CSDL đất đai theo đơn vị hành chính

	
	(2) Đơn vị tính "Lớp dữ liệu" là một lớp dữ liệu không gian quy hoạch sử dụng đất hoặc kế hoạch sử dụng đất của một huyện theo Quy định kỹ thuật về CSDL 
đất đai

	 
	(3) Định mức "Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất" tính cho một tỉnh trung bình có bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ: 1:50.000.  Mức cho từng tỉnh thì căn cứ vào tỷ lệ quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đó để áp dụng mức như sau:


	STT
	Nội dung công việc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất với nội dung tương ứng trong bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng cần thiết từ nội dung bản đồ quy hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ 1:25.000
	01 lớp dữ liệu
	909.164
	121.069
	11.742
	107.100
	5.988
	1.155.063
	173.259
	1.328.322

	 
	Tỷ lệ 1:50.000
	01 lớp dữ liệu
	1.010.183
	121.069
	11.742
	107.100
	5.988
	1.256.081
	188.412
	1.444.493

	 
	Tỷ lệ 1:100.000
	01 lớp dữ liệu
	1.111.201
	121.069
	11.742
	107.100
	5.988
	1.357.099
	203.565
	1.560.664

	2
	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất chưa phù hợp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ 1:25.000
	01 lớp dữ liệu
	3.030.548
	403.720
	39.155
	357.000
	19.960
	3.850.382
	577.557
	4.427.940

	 
	Tỷ lệ 1:50.000
	01 lớp dữ liệu
	3.367.275
	403.720
	39.155
	357.000
	19.960
	4.187.110
	628.066
	4.815.176

	 
	Tỷ lệ 1:100.000
	01 lớp dữ liệu
	3.704.003
	403.720
	39.155
	357.000
	19.960
	4.523.837
	678.576
	5.202.413

	3
	Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ 1:25.000
	01 lớp dữ liệu
	2.575.965
	343.107
	33.276
	303.450
	16.966
	3.272.764
	490.915
	3.763.679

	 
	Tỷ lệ 1:50.000
	01 lớp dữ liệu
	2.862.184
	343.107
	33.276
	303.450
	16.966
	3.558.983
	533.847
	4.092.830

	 
	Tỷ lệ 1:100.000
	01 lớp dữ liệu
	3.148.402
	343.107
	33.276
	303.450
	16.966
	3.845.201
	576.780
	4.421.981
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